
STT Vị trí việc làm
Chức danh nghề nghiệp tương 

ứng
Số lượng Ghi chú

I
1 Hiệu trưởng Giáo viên THPT hạng III 1
2 Phó Hiệu trưởng Giáo viên THPT hạng III 2
II
1  Tổ Ngữ Văn 8

1.1 Tổ trưởng Giáo viên THPT hạng III  Kiêm nhiệm
1.2  Tổ phó Giáo viên THPT hạng III  Kiêm nhiệm
1.3 Giáo viên Ngữ văn hạng I Giáo viên THPT hạng I 0
1.4 Giáo viên Ngữ văn hạng II Giáo viên THPT hạng II 0
1.5 Giáo viên Ngữ văn hạng III Giáo viên THPT hạng III 8
2  Tổ Toán - Tin 11

2.1 Tổ trưởng Giáo viên THPT hạng III  Kiêm nhiệm
2.2  Tổ phó Giáo viên THPT hạng III  Kiêm nhiệm
2.3 Giáo viên Toán -Tin hạng I Giáo viên THPT hạng I 0
2.4 Giáo viên Toán - Tin  hạng II Giáo viên THPT hạng II 0
2.5 Giáo viên Toán - Tin  hạng III Giáo viên THPT hạng III 11

3  Tổ Vật lí - CNCN 9
3.1 Tổ trưởng Giáo viên THPT hạng III  Kiêm nhiệm
3.2  Tổ phó Giáo viên THPT hạng III  Kiêm nhiệm
3.3 Giáo viên Vật lí-KT  hạng I Giáo viên THPT hạng I 0
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3.4 Giáo viên Vật lí - KT hạng II Giáo viên THPT hạng II 0
3.5 Giáo viên Vật lí - KT  hạng III Giáo viên THPT hạng III 9

4  Tổ Sử - Địa -GDKTPL 8
4.1 Tổ trưởng Giáo viên THPT hạng III  Kiêm nhiệm
4.2  Tổ phó Giáo viên THPT hạng III  Kiêm nhiệm
4.3 Giáo viên hạng I Giáo viên THPT hạng I 0
4.4 Giáo viên hạng II Giáo viên THPT hạng II 0
4.5 Giáo viên hạng III Giáo viên THPT hạng III 8

5 Tổ Ngoại ngữ 7
5.1 Tổ trưởng Giáo viên THPT hạng III  Kiêm nhiệm
5.2  Tổ phó Giáo viên THPT hạng III  Kiêm nhiệm
5.3 Giáo viên Ngoại ngữ  hạng I Giáo viên THPT hạng I 0
5.4 Giáo viên Ngoại ngữ  hạng II Giáo viên THPT hạng II 0
5.5 Giáo viên Ngoại ngữ  hạng III Giáo viên THPT hạng III 7

6 Tổ GDTC-GDQPAN-TBTV 7
6.1 Tổ trưởng Giáo viên THPT hạng III  Kiêm nhiệm
6.2  Tổ phó
6.3 Giáo viên TD-QPAN  hạng I Giáo viên THPT hạng I 0
6.4 Giáo viên TD-QPAN  hạng II Giáo viên THPT hạng II 0
6.5 Giáo viên TD-QPAN  hạng III Giáo viên THPT hạng III 5
6.6 Thiết bị Thiết bị hạng IV 1
6.7 Thư viện Thư viện viên hạng IV 1

7 Tổ Hoá-Sinh -CNNN 7
7.1 Tổ trưởng Giáo viên THPT hạng III  Kiêm nhiệm
7.2  Tổ phó Giáo viên THPT hạng III  Kiêm nhiệm
7.3 Giáo viên hạng I Giáo viên THPT hạng I 0
7.4 Giáo viên hạng II Giáo viên THPT hạng II 0
7.5 Giáo viên hạng III Giáo viên THPT hạng III 7
8 Tổ Văn phòng 3



8.1 Tổ trưởng Nhân viên  Kiêm nhiệm
8.2 Tổ phó Nhân viên  Kiêm nhiệm
8.3 Kế toán Cao đẳng kế toán 1
8.4 Văn thư Văn thư viên trung cấp 1
8.5 Y tế học đường Y sĩ 1
8.6 Thủ quỹ ĐH kế toán
III Vị trí hỗ trợ phục vụ 3
1 Nhân viên Phục vụ Hợp đồng lao động theo quy định 1
2 Nhân viên Bảo vệ Hợp đồng lao động theo quy định 2
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